
STT Cuộc số Đơn vị thực hiện Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra
Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn 

thanh tra

Thời gian 

tiến hành
Ghi chú

  I. Sở Giáo dục và Đào tạo

  TRƯỜNG THPT CẦN ĐĂNG   Thực hiện chỉ thi 10/CT-TTg   Năm 2024   30 ngày Tháng 4

  TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH   Thực hiện chỉ thi 10/CT-TTg   Năm 2024   30 Ngày Tháng 4

2 2
  Thanh tra Sở Giáo dục và 

Đào tạo
  TRƯỜNG THPT HÒA LẠC   Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật PCTN   Năm 2024   30 Ngày Tháng 5

3 3
  Thanh tra Sở Giáo dục và 

Đào tạo

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP

CHÂU ĐỐC
  Quản lý dạy thêm học thêm, thu chi đầu năm học   Năm 2024   30 Ngày Tháng 1

4 4
  Thanh tra Sở Giáo dục và 

Đào tạo

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ

TÂN CHÂU
  Việc triển khai chương trình gdpt 2018   Năm 2024   30 Ngày Tháng 3

5 5
  Thanh tra Sở Giáo dục và 

Đào tạo
  TRƯỜNG THPT BÌNH MỸ   Thực hiện công khai, dân chủ   Năm 2024   30 Ngày Tháng 5

  II. Sở Giao thông vận tải

6 1
  Thanh tra Sở Giao thông vận 

tải
  BẾN XE KHÁCH CHÂU ĐỐC

Thanh tra công tác phòng chống tham nhũng trong việc chấp

hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và dịch

vụ vận tải

  2023   30 Ngày Quý I

  III. Sở Kế hoạch & Đầu tư

7 1
  Thanh tra Sở Kế hoạch & 

Đầu tư

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG VÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

TỈNH AN GIANG

  Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu

các dự án đầu tư xây dựng do ban quản lý dự án đầu tư xây

dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh an giang làm chủ đầu

tư

  2021-2023   30 Quý I

8 2
  Thanh tra Sở Kế hoạch & 

Đầu tư
  UBND HUYỆN TRI TÔN

  Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu

các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện tri tôn
  2021-2023   30 Quý III

9 3
  Thanh tra Sở Kế hoạch & 

Đầu tư
  UBND THỊ XÃ TÂN CHÂU

  Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu

các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Tân Châu
  2021-2023   30 Quý II

10 4
  Thanh tra Sở Kế hoạch & 

Đầu tư
  UBND HUYỆN THOẠI SƠN

  Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu

các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện thoại sơn
  2021-2023   30 Quý III

11 5
  Thanh tra Sở Kế hoạch & 

Đầu tư
  UBND HUYỆN CHỢ MỚI

  Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu

các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Chợ Mới
  2021-2023   30 Quý III

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA CỦA THANH TRA CÁC SỞ

(kèm theo Kế hoạch số 1204/KH-UBND ngày  18/12/2023 của UBND tỉnh An Giang)

1 1
  Thanh tra Sở Giáo dục và 

Đào tạo
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12 6
  Thanh tra Sở Kế hoạch & 

Đầu tư
  UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

  Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu

các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố long xuyên
  2021-2023   30 Quý III

  IV. Sở Khoa học và Công nghệ

13 1
  Thanh tra Sở Khoa học và 

Công nghệ

  CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT

LƯỢNG

  Việc thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành các quy

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
     30 Ngày Quý III

  V. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

14 1
  Thanh tra Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội

  TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI - QUỸ

BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH AN GIANG

  Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng,

nhiệm vụ được giao; thực hiện pháp luật về công tác tiếp

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống

tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; việc

mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công.

  2023-2024   30 Ngày Quý II

15 2
  Thanh tra Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội

  PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ

XÃ HỘI THỊ XÃ TỊNH BIÊN

  Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trẻ em và

phòng, chống xâm hại trẻ em tại huyện Tịnh Biên
  2022-2024   30 Ngày Quý III

16 3
  Thanh tra Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội

  CÔNG TY TNHH GẠO VINH PHÁT

WILMAR

  Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao

động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội
  2023-2021   30 Ngày Quý II

17 4
  Thanh tra Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội

  CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN

GIANG

  Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao

động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội
  2023-2024   30 Ngày Quý III

  VI. Sở Nội vụ

18 1   Thanh tra Sở Nội vụ
  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN

GIANG

  Tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương theo

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; bổ nhiệm công

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ.

  2021 - 2024   30 ngày Quý I

19 2   Thanh tra Sở Nội vụ
  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN

GIANG

  Việc thực hiện chế độ tiền lương theo ngạch/chức danh

nghề nghề nghiệp đối với công chức, viên chức; bổ nhiệm

công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; công tác

thi đua, khen thưởng.

  2022 - 2024   30 Ngày Quý II
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20 3   Thanh tra Sở Nội vụ   UBND HUYỆN PHÚ TÂN

  - Tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương theo

ngạch/chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức;

bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

- Việc triển khai thực hiện đề án số 05-ĐA/TU ngày

12/9/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức

và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của

các đơn vị sự nghiệp công lập; việc xây dựng đề án vị trí việc

làm; quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người

làm việc được cấp có thẩm quyền giao.

- Tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý và việc thực hiện

điều lệ hội, quỹ.

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã.

- Công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ;

tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

  2021 - 2024   30 Ngày Quý II

21 4   Thanh tra Sở Nội vụ   UBND HUYỆN CHÂU PHÚ

  - Tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương theo

ngạch/chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức;

bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã.

- Hoạt động công vụ, cải cách hành chính (theo chỉ đạo của

Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày

02/8/2023, Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 10/8/2023 của

Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày

20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

- Công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ;

tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

  2021 - 2024   30 Ngày Quý III

22 5   Thanh tra Sở Nội vụ   BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân,

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  2022 - 2024   30 Ngày Quý IV

  VII. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  CHI NHÁNH CÔNG TY CP RAU QUẢ

THỰC PHẨM AN GIANG - NHÀ MÁY

BÌNH KHÁNH

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn

thực phẩm
  2024   30 ngày Quý II

Chi Cục QLCLNLSTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH THẢO HƯƠNG
  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn

thực phẩm
  2024   30 Ngày Quý II

Chi Cục QLCLNLSTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG

MẠI THỰC PHẨM PHÚC MINH

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn

thực phẩm
  2024   30 Ngày Quý II

Chi Cục QLCLNLSTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ

BIẾN, KINH DOANH THỰC PHẨM GIA

PHÚ CHÂU GIANG

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn

thực phẩm
  2024   30 Ngày Quý II

Chi Cục QLCLNLSTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG

MẠI THANH HỒ

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn

thực phẩm
  2024   30 Ngày Quý II

Chi Cục QLCLNLSTS, 

PA04, PC03 (CAT)

23 1
  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
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  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 12-CÔNG TY

CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM -

CHI NHÁNH 1 TẠI KIÊN GIANG

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn

thực phẩm
  2024   30 Ngày Quý II

Chi Cục QLCLNLSTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM

PHÁT

   Thanh tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh

thuốc thú y, thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy sản,

chất bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong

nuôi trồng thủy sản

  2024   30 Ngày Quý II
Chi cục CNTY, CCTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

ANH KHÔI FISH

   Thanh tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh

doanh thuốc thú y, thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy

sản, chất bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng

trong nuôi trồng thủy sản

  2024   30 Ngày Quý II
Chi cục CNTY, CCTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH THỦY SẢN XANH

   Thanh tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh

doanh thuốc thú y, thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy

sản, chất bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng

trong nuôi trồng thủy sản

  2024   30 Ngày Quý II
Chi cục CNTY, CCTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH TS SUNRISE

   Thanh tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh

doanh thuốc thú y, thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy

sản, chất bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng

trong nuôi trồng thủy sản

  2024   30 Ngày Quý II
Chi cục CNTY, CCTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHÚ NGƯ

   Thanh tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh

doanh thuốc thú y, thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy

sản, chất bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng

trong nuôi trồng thủy sản

  2024   30 Ngày Quý II
Chi cục CNTY, CCTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG

MẠI THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

THAVACO

   Thanh tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh

doanh thuốc thú y, thú y thủy sản và thức ăn chăn nuôi, thủy

sản, chất bổ sung, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng

trong nuôi trồng thủy sản

  2024   30 Ngày Quý II
Chi cục CNTY, CCTS, 

PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH NGHĨA THẮM
  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
  2024   30 Ngày Quý III

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV, PA04, PC03 (CAT)

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI THỤY SỸ TẠI AN GIANG

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
  2024   30 Ngày Quý III

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV, PA04, PC03 (CAT)

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG

MẠI ĐỨC THỊNH

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
  2024   30 Ngày Quý III

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV, PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH THƯƠNGMẠI DỊCH VỤ

XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THẾ MẪN

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
  2024   30 Ngày Quý III

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV, PA04, PC03 (CAT)

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN

XUẤT GNC

  Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sản

xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
  2024   30 Ngày Quý III

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV, PA04, PC03 (CAT)

23

24

25 3

2

1

  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
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STT Cuộc số Đơn vị thực hiện Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra
Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn 

thanh tra

Thời gian 

tiến hành
Ghi chú

26 4
  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG KHU VỰC HUYỆN CHÂU THÀNH

  Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư

xây dựng từ các nguồn vốn đầu tư duy tu, sửa chữa, làm mới

hệ thống công trình thủy lợi

  2022-2023   30 Ngày Quý II
- Phòng QLXD và công trình 

- Chi cục Thủy lợi

27 5
  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn

  BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG KHU VỰC HUYỆN THOẠI SƠN

  Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư

xây dựng từ các nguồn vốn đầu tư duy tu, sửa chữa, làm mới

hệ thống công trình thủy lợi

  2022-2023   30 Ngày Quý III
- Phòng QLXD và công trình 

- Chi cục Thủy lợi

28 6
  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
  CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

  Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham

nhũng, tiêu cực

  2022-2023   30 Ngày Quý I
- Văn phòng Sở - Phòng 

KHTC

29 7
  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
  CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

  Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham

nhũng, tiêu cực

  2022-2023   30 Ngày Quý II
- Văn phòng Sở - Phòng 

KHTC

30 8
  Thanh tra Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn
  CHI CỤC THỦY SẢN

  Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên

ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quản lý ngành,

lĩnh vực của đơn vị.

  2022-2023   30 Ngày Quý III
- Chi cục Quản lý Chất lượng 

NLS và Thủy sản

  VIII. Sở Tài chính

31 1   Thanh tra Sở Tài chính
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN

GIANG

  Thanh tra chuyên đề việc phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo

dục và việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính, kế

toán tại một số điểm trường trực thuộc

  năm 2023   25 ngày Quý I

32 2   Thanh tra Sở Tài chính
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP

LONG XUYÊN

  Thanh tra chuyên đề việc phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo

dục và việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính, kế

toán tại một số điểm trường trực thuộc

  Năm 2023   25 Ngày Quý I

33 3   Thanh tra Sở Tài chính
  SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

HỘI TỈNH AN GIANG

  Thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí đối với chính

sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình

nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án

phát triển kinh tế xã hội

  Giai Đoạn 

2021-2023
  30 Ngày Quý II

34 4   Thanh tra Sở Tài chính
  TRUNG TÂM GDNN GDTX HUYỆN

THOẠI SƠN

  Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính,

kế toán
  Năm 2023   20 Ngày Quý III

35 5   Thanh tra Sở Tài chính   TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ AN GIANG
  Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài chính,

kế toán
  Năm 2023   20 Ngày Quý III

  IX. Sở Tài nguyên và Môi trường

36 1
  Thanh tra Sở Tài nguyên và 

Môi trường

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT AN

GIANG

  Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp

luật về tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng

  năm 2023 và 

6 tháng đầu 

năm 2024

  30 ngày Quý III

  X. Sở Tư pháp
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STT Cuộc số Đơn vị thực hiện Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra
Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn 

thanh tra

Thời gian 

tiến hành
Ghi chú

37 1   Thanh tra Sở Tư pháp   PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2   Thanh tra theo yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý IV

38 2   Thanh tra Sở Tư pháp
  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN

MINH
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý II

39 3   Thanh tra Sở Tư pháp   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG VĂN KIỆT   Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý II

40 4   Thanh tra Sở Tư pháp
  CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH

VIÊN PHƯỚC HƯNG
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý II

41 5   Thanh tra Sở Tư pháp
  CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH

VIÊN LÂM THANH
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý II

42 6   Thanh tra Sở Tư pháp
  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG

XUYÊN

  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng

thực

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý III

43 7   Thanh tra Sở Tư pháp   VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRI TÔN
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng

thực

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý III

44 8   Thanh tra Sở Tư pháp
  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÂM NGỌC

HÊN

  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng

thực

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý III

45 9   Thanh tra Sở Tư pháp
  VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI THOẠI

SƠN
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thùa phát lại

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý II

46 10   Thanh tra Sở Tư pháp
  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG

NAM - CHI NHÁNH AN GIANG
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý III

47 11   Thanh tra Sở Tư pháp
  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH XUYÊN

Á - CHI NHÁNH AN GIANG
  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý III

48 12   Thanh tra Sở Tư pháp   PHÒNG TƯ PHÁP TP LONG XUYÊN   Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý IV

49 13   Thanh tra Sở Tư pháp   PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHÂU THÀNH   Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực

  Năm 2023 

đến thời điểm 

thanh tra

   Quý IV

  XI. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50 1
  Thanh tra Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
  BẢO TÀNG TỈNH

  Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện nhiệm vụ

được giao

  01/01/2023 - 

31/12/2023
  30 ngày Quý II

  XII. Sở Y tế
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STT Cuộc số Đơn vị thực hiện Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra
Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn 

thanh tra

Thời gian 

tiến hành
Ghi chú

51 1   Thanh tra Sở Y tế
  TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT AN

GIANG
  Thanh tra về phòng chống tham nhũng

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 ngày Quý II

Phối hợp Phòng KH-TC Sở 

Y tế, Nghiệp vụ Y, Nhiệp vụ 

Dược

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN

GIANG

  Thanh tra quản lý sử dụng trang thiết bị y tế được đầu tư từ

ngân sách nhà nước và quy trình khám bệnh chữa bệnh,

quản lý sử dụng thuốc.

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 Ngày Quý II

Phối hợp: - Phòng KH-TC 

SYT; - Phòng NV Y SYT; - 

Phòng NV Dược SYT.

  BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG
  Thanh tra quản lý sử dụng trang thiết bị y tế được đầu tư từ

ngân sách nhà nước và quy trình khám bệnh chữa bệnh

  01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 Ngày Quý II

Phối hợp: - Phòng KH-TC 

SYT; - Phòng NV Y SYT; - 

Phòng NV Dược SYT.

  BỆNH VIỆN MẮT-TAI MŨI HỌNG RĂNG

HÀM MẶT AN GIANG

  Thanh tra quản lý sử dụng trang thiết bị y tế được đầu tư từ

ngân sách nhà nước và quy trình khám bệnh chữa bệnh

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 Ngày Quý III

Phối hợp: - Phòng KH-TC 

SYT; - Phòng NV Y SYT; - 

Phòng NV Dược SYT.

  BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG
  Thanh tra quản lý sử dụng trang thiết bị y tế được đầu tư từ

ngân sách nhà nước và quy trình khám bệnh chữa bệnh

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 Ngày Quý III

Phối hợp: - Phòng KH-TC 

SYT; - Phòng NV Y SYT; - 

Phòng NV Dược SYT.

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂN

CHÂU

  Thanh tra quản lý sử dụng trang thiết bị y tế được đầu tư từ

ngân sách nhà nước và quy trình khám bệnh chữa bệnh

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 Ngày Quý III

Phối hợp: - Phòng KH-TC 

SYT; - Phòng NV Y SYT; - 

Phòng NV Dược SYT.

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

AN GIANG

  Thanh tra quản lý sử dụng trang thiết bị y tế được đầu tư từ

ngân sách nhà nước và quy trình khám bệnh chữa bệnh

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 Ngày Quý III

Phối hợp: - Phòng KH-TC 

SYT; - Phòng NV Y SYT; - 

Phòng NV Dược SYT.

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN   Thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 Ngày Quý III

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; - 

Phòng NV Y SYT; - Phòng 

NV Dược SYT.

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ   Thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  30 Ngày Quý III

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; - 

Phòng NV Y SYT; - Phòng 

NV Dược SYT.

54 4   Thanh tra Sở Y tế   CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÌNH AN

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh chữa bệnh, xử lý chất thải y tế, sử dụng người

hành nghề

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II
Phòng nghiệp vụ Y và các 

đơn vị trực thuộc

55 5   Thanh tra Sở Y tế
  CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA

KHOA VẠN PHÚC

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh chữa bệnh, xử lý chất thải y tế, sử dụng người

hành nghề

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II
Phòng nghiệp vụ Y và các 

đơn vị trực thuộc

56 6   Thanh tra Sở Y tế   CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TẠI GIA 247

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh chữa bệnh,xử lý chất thải y tế, sử dụng người

hành nghề

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II
Phòng nghiệp vụ Y và các 

đơn vị trực thuộc

52

53

  Thanh tra Sở Y tế

  Thanh tra Sở Y tế3

2
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STT Cuộc số Đơn vị thực hiện Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra
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Thời hạn 
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tiến hành
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57 7   Thanh tra Sở Y tế

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY

TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LỮ VĂN

TRẠNG - NHÀ HỘ SINH LỮ VĂN TRẠNG

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh chữa bệnh,xử lý chất thải y tế, sử dụng người

hành nghề

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II
Phòng nghiệp vụ Y và các 

đơn vị trực thuộc

58 8   Thanh tra Sở Y tế
  CÔNG TY TNHH TIÊM CHỦNG VÀ DỊCH

VỤ VACCINE PHÚ CƯỜNG

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh chữa bệnh,xử lý chất thải y tế, sử dụng người

hành nghề

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II
Phòng nghiệp vụ Y và các 

đơn vị trực thuộc

59 9   Thanh tra Sở Y tế

  VNVC LONG XUYÊN - CÔNG TY CỔ

PHẦN VACXIN VIỆT NAM - CHI NHÁNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh chữa bệnh,xử lý chất thải y tế, sử dụng người

hành nghề

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II
Phòng nghiệp vụ Y và các 

đơn vị trực thuộc

60 10   Thanh tra Sở Y tế

  CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM Y KHOA

MEDILAB SÀI GÒN - PHÒNG XÉT

NGHIỆM MEDILAB SÀI GÒN

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về

khám bệnh chữa bệnh, xử lý chất thải y tế, sử dụng người

hành nghề

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III
Phòng nghiệp vụ Y và các 

đơn vị trực thuộc

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN

XUẤT MỸ PHẨM TÂN THẬP

  Nhãn, thông tin quảng cáo, nguồn gốc nguyên liệu sản xuất

mỹ phẩm và việc duy trì thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

(CGMP)

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Cục QLTT, Cảnh 

sát môi trường

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG

MẠI SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM

WORLDLAB

  Nhãn, thông tin quảng cáo, nguồn gốc nguyên liệu sản xuất

mỹ phẩm và việc duy trì thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

(CGMP)

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Cục QLTT, Cảnh 

sát môi trường

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢ THY

  Hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn gdp, quản lý và

cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt, kinh doanh hàng hoá

không phải là thuốc, thực hiện khuyến mại

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Chi cục ATVS TP

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ MEDTIT

  Hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn gdp, quản lý và

cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt, kinh doanh hàng hoá

không phải là thuốc, thực hiện khuyến mại

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Chi cục ATVS TP

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM TV.PHARM TẠI AN GIANG

  Hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn gdp, quản lý và

cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt, kinh doanh hàng hoá

không phải là thuốc, thực hiện khuyến mại

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Chi cục ATVS TP

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÚC CHI

  Hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn gdp, quản lý và

cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt, kinh doanh hàng hoá

không phải là thuốc, thực hiện khuyến mại

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Chi cục ATVS TP

  CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY NAM

  Hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn gdp, quản lý và

cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt, kinh doanh hàng hoá

không phải là thuốc, thực hiện khuyến mại

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Chi cục ATVS TP

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

PHẨM IMEXPHARM - AN GIANG

  Hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn gdp, quản lý và

cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt, kinh doanh hàng hoá

không phải là thuốc, thực hiện khuyến mại

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý II

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Chi cục ATVS TP

61

62

63

  Thanh tra Sở Y tế

  Thanh tra Sở Y tế

  Thanh tra Sở Y tế

12

11

13

8/10



STT Cuộc số Đơn vị thực hiện Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra
Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn 

thanh tra

Thời gian 

tiến hành
Ghi chú

  CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ

DOMESCO - CHI NHÁNH AN GIANG

  Hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn gdp, quản lý và

cung ứng thuốc kiểm soát đặc biệt, kinh doanh hàng hoá

không phải là thuốc, thực hiện khuyến mại

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Phòng Nghiệp vụ Dược, TT 

Kiểm nghiệm Dược phẩm 

Mỹ phẩm, Chi cục ATVS TP

  CÔNG TY CỔ PHẦN MGA VIỆT NAM -

CHI NHÁNH AN GIANG

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NHẤT

PHẨM HOÀNG GIA - CHI NHÁNH CHÂU

ĐỐC

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ

PHẦN ẨM THỰC MẶT TRỜI VÀNG - KING 

BBQ BUFFET 59

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  CHI NHÁNH 6 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP CƠM VIỆT LONG AN

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM

HỮU HẠN PIZZA VIỆT NAM TẠI AN

GIANG

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY

TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT LONG

TẤN PHƯỚC - QUÁN LÀNG TÔI 2

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  CÔNG TY TNHH UPRISE VENTURES -

CHI NHÁNH NHÀ HÀNG THỐ ĐẤT LONG

XUYÊN

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BIA THỊ TRẤN
  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ

PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING -

CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SOOWON BBQ

CHÂU ĐỐC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU

TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG

PION

  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀO THỊNH
  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

63

64 14

  Thanh tra Sở Y tế

  Thanh tra Sở Y tế

13
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STT Cuộc số Đơn vị thực hiện Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra
Thời kỳ thanh 

tra

Thời hạn 

thanh tra

Thời gian 

tiến hành
Ghi chú

  DOANH NGHIỆP TN HOÀNG LINH
  Việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống

01/01/2024 

đến thời điểm 

thanh tra

  02 Ngày Quý III

Chi cục ATVS TP, Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố

Ghi chú: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và Ban Dân tộc không xây dựng kế hoạch thanh tra

64 14   Thanh tra Sở Y tế
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